Giáo án số: 01			Số tiết: 2tiết			Tổng số tiết đã giảng: 0
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20	

· Tên bài học: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ CÁC TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC
· Mục đích: Học các khái niệm cơ bản và nội dung các tiên đề tĩnh học
· Yêu cầu: Sau khi học xong sinh viên trình bày được:
· Các khái niệm cơ bản và nội dung các tiên đề tĩnh học.
· Phân biệt và xác định được các loại liên kết.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 					Thời gian: 5 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Làm quen với lớp
· Điểm danh, ghi số
· Nhắc nhở việc thực hiện nội quy trên lớp
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: ….. phút
	Dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra:
III. GIẢNG BÀI MỚI: 				Thời gian: 80 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
2
3
4
5
	Các khái niệm cơ bản
Các tiên đề tĩnh học
 Liên kết và phản lực liên kết
 Các hệ quả
Hướng dẫn phương pháp tự học
	15
10
40
10
5
	Dùng phương pháp diễn giảng và cho các ví dụ thực tế minh họa, kết hợp với phương pháp đàm thoại



IV. TỔNG KẾT BÀI: 					Thời gian: 3 phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 				Thời gian: 2 phút
1. Trình bày khái niệm về vật rắn tuyệt đối, lực, hệ lực và trạng thái cân bằng
2. Trình bày hệ thống các tiên đề tĩnh học
3. Nêu khái niệm vật tự do và vật chịu liên kết
     Hướng dẫn bài tập về nhà.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


[bookmark: _GoBack]THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên


     Nguyễn Duy Hải					      Phan Thị Xuân Trang
Giáo án số: 02			Số tiết: 2			Tổng số tiết đã giảng: 2
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20

· Tên bài học: LỰC
· Mục đích: Học cách phân tích lực và tổng hợp lực.
· Yêu cầu: 
· Trình bày được cách phân tích lực và tổng hợp lực
· Giải được một số bài toán tìm hợp hệ lực
I. ỔN ĐỊNH LỚP: : 						Thời gian: 2 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, ghi số
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: 5 phút
	Dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra: Xác định phản lực liên kết theo sơ đồ hình vẽ.
III. GIẢNG BÀI MỚI: 					Thời gian: 78 phút 
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
2
3

	 Lực
 Phân tích lực
 Tổng hợp lực, ví dụ minh họa 
 Bài tập áp dụng
	8
10
20
40
	Dùng phương pháp diễn giảng và cho các ví dụ minh họa, kết hợp với phương pháp đàm thoại.
Sinh viên lên bảng làm bài tập.
GV nhận xét và kết luận



IV. TỔNG KẾT BÀI: 					Thời gian: 3 phút 
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 				Thời gian: 2 phút 
1. Trình bày khái niệm về lực và các yếu tố xác định lực.
2. Trình bày cách phân tích và tổng hợp lực
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên


     Nguyễn Duy Hải					      Phan Thị Xuân Trang



Giáo án số: 03			Số tiết: 3tiết			Tổng số tiết đã giảng: 4
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20

· Tên bài học: MOMENT
· Mục đích:
· Học cách lấy mô men của một lực đối với một điểm.
·  Học một số khái niệm về ngẫu lực và các bài toán về hệ ngẫu lực.
·  Học các dạng bài toán cân bằng của hệ lực phẳng.
· Yêu cầu: 
· Trình bày được khái niệm, xác định được mô men của một lực đối với một điểm.
· Phát biểu và trình bày được các khái niệm về ngẫu lực.
· Giải các bài toán hệ lực cân bằng.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 						Thời gian: 2 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, ghi số
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: 10 phút
 Dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra:
1. Trình bày khái niệm về lực và các yếu tố xác định lực.
2. Trình bày cách phân tích và tổng hợp lực
III. GIẢNG BÀI MỚI: 						Thời gian: 119 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
2
3

4
	 Mômen của  lực đối với một điểm
 Ngẫu lực 
 Các dạng bài toán cân bằng của hệ lực phẳng
 Bài tập áp dụng
	20
10
20

69
	Dùng phương pháp diễn giảng và cho các ví dụ minh họa, kết hợp với phương pháp đàm thoại.
Sinh viên lên bảng làm BT.
GV nhận xét, kết luận



IV. TỔNG KẾT BÀI: 						Thời gian: 3 phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 					Thời gian: 1 phút
Làm các bài tập về hệ lực phẳng theo giáo trình
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên


     Nguyễn Duy Hải					      Phan Thị Xuân Trang
Giáo án số: 04			Số tiết: 2			Tổng số tiết đã giảng: 7
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20

· Tên bài học: CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA CHẤT ĐIỂM
· Mục đích:  Học các phương pháp khảo sát chuyển động của điểm.
· Yêu cầu: Sau khi học xong sinh viên trình bày được:
· Khái niệm, xác định được các thông số của chuyển động (phương trình chuyển động, vận tốc, gia tốc) bằng phương pháp tọa độ Descartes và phương pháp tự nhiên.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 						Thời gian:  0 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, ghi số
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: 0 phút
 Dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra:
III. GIẢNG BÀI MỚI: 						Thời gian: 85 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1





2

	Phương pháp tọa độ Descartes  
Bài tập áp dụng




Phương pháp tọa độ tự nhiên. 
Bài tập áp dụng
	20
20




20
25
	Dùng phương pháp diễn giảng và cho các ví dụ minh họa, kết hợp với phương pháp đàm thoại.
Sinh viên lên bảng làm BT.
GV nhận xét, kết luận
nt



IV. TỔNG KẾT BÀI: 						Thời gian: 3 phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 					Thời gian: 2 phút
1. Viết và giải thích biểu thức tính vận tốc, gia tốc của điểm bằng pp tọa độ Descartes và tọa độ tự nhiên.
2. Làm các bài tập trong giáo trình
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên


     Nguyễn Duy Hải					      Phan Thị Xuân Trang

Giáo án số: 05			Số tiết: 3			Tổng số tiết đã giảng: 9
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20

· Tên bài học: CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 1
· Mục đích: Học các khái niệm và tính toán các thông số chuyển động của chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.
· Yêu cầu: Sau khi học xong sinh viên trình bày được:
· Khái niệm, xác định được các thông số của chuyển động (phương trình chuyển động, vận tốc góc, gia tốc góc).
· Xác định được vận tốc và gia tốc của điểm thuộc vật quay.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 						Thời gian:  2 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, ghi số
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: 5 phút
 Dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra: Củng cố bài
III. GIẢNG BÀI MỚI: 						Thời gian: 123 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
2




3

	Chuyển động tịnh tiến của vật rắn
Chuyển động của vật rắn quay quanh một trục cố định. 
Bài tập áp dụng


Chuyển động của điểm thuộc vật rắn quay quanh một trục cố định. Bài tập áp dụng
Kiểm tra định kỳ
	10
20

23


10

15
45
	Dùng phương pháp diễn giảng và cho các ví dụ minh họa, kết hợp với phương pháp đàm thoại.
Sinh viên lên bảng làm BT.
GV nhận xét, kết luận
nt


Tự luận



IV. TỔNG KẾT BÀI: 						Thời gian: 3 phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 					Thời gian: 2 phút
1. Viết và giải thích biểu thức tính vận tốc góc, gia tốc góc của vật rắn quanh một trục cố định 
2. Viết và giải thích biểu thức tính vận tốc, gia tốc của điểm thuộc vật rắn quanh một trục cố định 
3. Làm các bài tập trong giáo trình
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên
     Nguyễn Duy Hải					      Phan Thị Xuân Trang
Giáo án số: 06		Số tiết: 1			Tổng số tiết đã giảng: 12
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20

· Tên bài học: CÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG
· Mục đích: Học các khái niệm và công thức tính toán công và năng lượng.
· Yêu cầu: Sau khi học xong sinh viên trình bày được:
· Khái niệm, xác định được các thông số của công và năng lượng.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 						Thời gian:  2 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, ghi số
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: 0 phút
 Dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra: 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 						Thời gian: 40 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1

2
3
4

	Các định luật cơ bản của động lực học.
Công
Công suất
Động năng, thế năng, định luật bảo toàn năng lượng. 
	10
10

10
10


	Dùng phương pháp diễn giảng và cho các ví dụ minh họa, kết hợp với phương pháp đàm thoại.





IV. TỔNG KẾT BÀI: 						Thời gian: 2 phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 					Thời gian: 1 phút
1. Trình bày các định luật của Newton.
2. Phát biểu định nghĩa về công, công suất.
3. Trình bày các công thức tính công, công suất, động năng, thế năng.
4. Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên
   


    Nguyễn Duy Hải					                 Phan Thị Xuân Trang


Giáo án số: 07		Số tiết: 1			Tổng số tiết đã giảng: 13
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20

Tên bài học: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SỨC BỀN VẬT LIỆU
· Mục đích: Học các khái niệm cơ bản, các giả thiết về vật liệu và thông số đặc trưng trong sức bền vật liệu.
· Yêu cầu: Sau khi học xong sinh viên trình bày được:
· Trình bày được các khái niệm về thanh và các giả thiết về vật liệu.
· Phân biệt được các khái niệm về Ngoại lực – Nội lực - Ứng suất.
· Trình bày được pp mặt cắt, vận dụng phương pháp mặt cắt để tìm nội lực.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 						Thời gian:  0 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, ghi số
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: 0 phút
 Dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra: 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 						Thời gian: 41 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
2
3
4
5

	Giới thiệu về sức bền vật liệu
Các khái niệm cơ bản
Ngoại lực
Nội lực
Ứng suất
	10
10
5
10
6

	Dùng phương pháp diễn giảng và cho các ví dụ minh họa, kết hợp với phương pháp đàm thoại.





IV. TỔNG KẾT BÀI: 						Thời gian: 3 phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 					Thời gian: 1 phút
1. Trình bày định nghĩa ngoại lực, nội lực và ứng suất.
2. Nêu cách tìm nội lực bằng phương pháp mặt cắt.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên
   


    Nguyễn Duy Hải					                 Phan Thị Xuân Trang

Giáo án số: 08		Số tiết: 2			Tổng số tiết đã giảng: 14
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20

Tên bài học: KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
· Mục đích:  Học các khái niệm về lực dọc, ứng suất, biến dạng, hệ số an toàn và điều kiện bền của thanh chịu kéo (nén) đúng tâm 
· Yêu cầu: - Tính được ứng suất
- Phân biệt được biến dạng dọc tuyệt đối và tương đối
- Giải được ba bài toán cơ bản
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 						Thời gian:  2 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, ghi số
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: 5 phút
 Dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra: Củng cố bài
III. GIẢNG BÀI MỚI: 						Thời gian: 78 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
2
3
4
5

	 Định nghĩa
 Ứng suất 
 Biến dạng - Định luật Hooke 
 Tính chất cơ học của vật liệu
Điều kiện bền - Các bài toán cơ bản. 
Bài tập áp dụng
	5
10
10
10
10
33
	Dùng phương pháp diễn giảng và cho các ví dụ minh họa, kết hợp với phương pháp đàm thoại.

Sinh viên lên bảng làm BT.
GV nhận xét, kết luận



IV. TỔNG KẾT BÀI: 						Thời gian: 3 phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 					Thời gian: 2 phút
1. Viết và giải thích công thức tính ứng suất trong thanh chịu kéo ( nén ) đúng tâm.
2. Phát biểu và viết biểu thức định luật hooke trong kéo ( nén ) đúng tâm
3. Ưng suất cho phép là gì? Nêu ý nghĩa của hệ số an toàn.
4. Viết và giải thích công thức điều kiện bền và ba bài toán cơ bản trong kéo ( nén) đúng tâm 
5. Làm các bài tập được giao
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên
   

    Nguyễn Duy Hải					                 Phan Thị Xuân Trang
Giáo án số: 09		Số tiết: 2			Tổng số tiết đã giảng: 16
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20

Tên bài học: CẮT – DẬP
· Mục đích: - Học các khái niệm về ứng suất, biến dạng của thanh chịu cắt và dập
· Khảo sát các bài toán cơ bản vế điều kiện bền 
· Yêu cầu:   - Trình bày được các khái niệm
  - Giải được ba bài toán cơ bản
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 						Thời gian:  0 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, ghi số
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: 5 phút
 Dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra: Củng cố bài
III. GIẢNG BÀI MỚI: 						Thời gian: 80 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1




2

	 Cắt
1.1. Định nghĩa
1.2. Ứng suất 
1.3. Biến dạng - Định luật Hooke 
1.4. ĐK bền-Các bài toán cơ bản. 
Dập
2.1.  Định nghĩa
2.2.  Ứng suất 
2.3.  ĐK bền-Các bài toán cơ bản. 
Bài tập áp dụng
	
7
5
8
10

7
5
5
33
	
Dùng phương pháp nêu vấn đề, diễn giảng và cho các ví dụ minh họa, kết hợp với phương pháp đàm thoại.




Sinh viên lên bảng làm BT.
GV nhận xét, kết luận



IV. TỔNG KẾT BÀI: 						Thời gian: 3 phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 					Thời gian: 2 phút
1. Viết và giải thích công thức tính ứng suất của  thanh chịu cắt và dập.
2. Viết và giải thích công thức điều kiện bền và ba bài toán cơ bản 
3. Làm các bài tập được giao
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên
   

    Nguyễn Duy Hải					                 Phan Thị Xuân Trang
Giáo án số: 10		Số tiết: 2			Tổng số tiết đã giảng: 18
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20

Tên bài học: XOẮN THUẦN TUÝ
· Mục đích: - Học các khái niệm về ứng suất, biến dạng của thanh chịu xoắn
· Khảo sát các bài toán cơ bản vế điều kiện bền 
· Yêu cầu:   - Trình bày được các khái niệm
  - Giải được ba bài toán cơ bản
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 						Thời gian:  2 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, ghi số
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: 10 phút
 Dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra: SV lên bảng giải một bài tập
III. GIẢNG BÀI MỚI: 						Thời gian: 74 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1

2

3

4




	Định nghĩa

Nội lực - biến dạng - ứng suất

Công thức liên hệ giữa công suất, tốc độ quay và moment
Các bài toán cơ bản

Ap dụng

Bài tập 
	5

15

5

8

5

36
	- GV nêu vấn đề và phân tích một ví dụ
 - Nêu vấn đề, diễn giảng, đặt câu hỏi
 - GV viết và giải thích công thức 

- HS lên bảng viết 3 bài toán cơ bản
- GV hướng dẫn HS PP giải bài toán về xoắn thuần túy
- HS chuẩn bị và lên bảng giải



IV. TỔNG KẾT BÀI: 						Thời gian: 3 phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 					Thời gian: 1 phút
1. Viết và giải thích công thức tính ứng suất của  thanh chịu xoắn.
2. Viết và giải thích công thức liên hệ giữa công suất, tốc độ quay và moment
3. Viết và giải thích công thức điều kiện bền và ba bài toán cơ bản 
4. Làm các bài tập được giao
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên
   

    Nguyễn Duy Hải					                 Phan Thị Xuân Trang
Giáo án số: 11		Số tiết: 2			Tổng số tiết đã giảng: 20
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20

Tên bài học: UỐN NGANG PHẲNG
· Mục đích: Học một số khái niệm, tính nội lực, vẽ biểu đồ nội lực và điều kiện bền của thanh chịu uốn ngang phẳng
· Yêu cầu : 	- Trình bày được các khái niệm 
  - Vẽ được biểu đồ nội lực, giải được bài toán cơ bản
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 						Thời gian:  2 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, ghi số
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: 10 phút
 Dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra: SV lên bảng giải một bài tập
III. GIẢNG BÀI MỚI: 						Thời gian: 74 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1

2

3



4


	Định nghĩa

Nội lực- Biểu đồ nội lực

Biến dạng - ứng suất



Các bài toán cơ bản
Ap dụng
Bài tập 
	5

15

10



8
5
31
	- GV đặt vấn đề từ sơ đồ (hình vẽ)
- HS nhận xét và nêu định nghĩa
- HS xác định phản lực liên kết
- GV trình bày các bước vẽ biểu đồ
- GV phân tích hình vẽ
- HS quan sát và nhận xét về biến dạng và US
- GV viết và giải thích biểu thức tính US 
- HS lên bảng viết ba bài toán cơ bản
- GV hướng dẫn HS PP giải bài toán 
- HS chuẩn bị và lên bảng giải



IV. TỔNG KẾT BÀI: 						Thời gian: 3 phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 					Thời gian: 1 phút
1. Viết và giải thích công thức tính ứng suất của  thanh chịu uốn.
2. Viết và giải thích công thức điều kiện bền và ba bài toán cơ bản 
3. Làm các bài tập được giao
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên
   

    Nguyễn Duy Hải					                 Phan Thị Xuân Trang
Giáo án số: 12		Số tiết: 2			Tổng số tiết đã giảng: 22
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20

Tên bài học:  KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
			CÁC KHÁI NIỆM VỀ CƠ CẤU VÀ MÁY
· Mục đích: Học một số khái niệm về chi tiết máy, khâu, khớp, cơ cấu và máy
· Yêu cầu: Nêu được các khái niệm về chi tiết máy, khâu, khớp, cơ cấu và máy
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 						Thời gian:  0 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, ghi số
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: 10 phút
 Dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra: Củng cố bài
III. GIẢNG BÀI MỚI: 						Thời gian: 77 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1


2
3


4
5


	Tiết máy - Khâu


Khớp - chuỗi động
Cơ cấu


Máy
Lược đồ - sơ đồ động

Kiểm tra định kỳ lần 2
	7


10
5


5
10

40
	- GV nêu vấn đề từ mô hình, đặt câu hỏi
- HS trả lời câu hỏi
- GV nhận xét và nêu khái niệm
nt
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình
- HS quan sát mô hình và nhận xét
- GV nêu khái niệm về cơ cấu
nt
- GV hướng dẫn HS đọc các ký hiệu quy ước trong bảng
- Tự luận



IV. TỔNG KẾT BÀI: 						Thời gian: 2 phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 					Thời gian: 1 phút
	1. Khớp là gì ? có mấy loại khớp ? Nêu ví dụ.
	2. Định nghĩa cơ cấu và máy ? Có các loại cơ cấu và máy nào ? nêu ví dụ.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên
   

    Nguyễn Duy Hải					                 Phan Thị Xuân Trang

Giáo án số: 13		Số tiết: 2			Tổng số tiết đã giảng: 24
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20

Tên bài học:  CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG MA SÁT
· Mục đích: Học một số khái niệm về truyền động đai và truyền động bánh ma sát.
· Yêu cầu:Trình bày được các khái niệm, phạm vi ứng dụng, ưu nhược điểm của truyền động đai và truyền động bánh ma sát.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 						Thời gian:  2 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, ghi số
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: 5 phút
 Dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra: 1. Khớp là gì ? có mấy loại khớp ? Nêu ví dụ.
	2. Định nghĩa cơ cấu và máy ? Có các loại cơ cấu và máy nào ? nêu ví dụ.
III. GIẢNG BÀI MỚI: 						Thời gian: 80 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1










2

	Truyền động đai
1.1. Khái niệm



1.2.Tỷ số truyền

1.3.Phạm vi sử dụng

1.4.Ưu nhược điểm

Truyền động ma sát
	
10



10

10

10

40
	
-  GV hướng dẫn HS quan sát mô hình và đặt câu hỏi
· HS quan sát và trả lời câu hỏi
· GV nêu các khái niệm 
· GV nêu định nghĩa TST, viết và giải thích biểu thức tính TST
· GV nêu vấn đề
· HS thảo luận: các ứng dụng trong thực tế
· HS thảo luận các ưu nhược điểm 
· GV tổng kết
nt



IV. TỔNG KẾT BÀI: 						Thời gian: 2 phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 					Thời gian: 1 phút
	 Nêu nguyên lý truyền động, phạm vi sử dụng và ưu nhược điểm  truyền  động đai và truyền động ma sát
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên
   

    Nguyễn Duy Hải					                 Phan Thị Xuân Trang
Giáo án số: 14		Số tiết: 2			Tổng số tiết đã giảng: 26
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20

Tên bài học:  CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG ĂN KHỚP
· Mục đích: Học một số khái niệm về truyền động bánh răng, xích và trục vis-bánh vis.
· Yêu cầu:Trình bày được các khái niệm, phạm vi ứng dụng, ưu nhược điểm của truyền động bánh răng, xích và trục vis-bánh vis.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 						Thời gian:  2 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, ghi số
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: 5 phút
 Dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra: Nêu nguyên lý truyền động, phạm vi sử dụng và ưu nhược điểm  truyền  động đai và truyền động ma sát
III. GIẢNG BÀI MỚI: 						Thời gian: 80 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1










2
3

	Truyền động bánh răng
1.1. Khái niệm



1.2.Tỷ số truyền

1.3.Phạm vi sử dụng

1.4.Ưu nhược điểm

Truyền động xích
Truyền động  trục vis-bánh vis
	
10



5

10

10

25
20
	
-  GV hướng dẫn HS quan sát mô hình và đặt câu hỏi
· HS quan sát và trả lời câu hỏi
· GV nêu các khái niệm 
· GV nêu định nghĩa TST, viết và giải thích biểu thức tính TST
· GV nêu vấn đề
· HS thảo luận: các ứng dụng trong thực tế
· HS thảo luận các ưu nhược điểm 
· GV tổng kết
nt
nt



IV. TỔNG KẾT BÀI: 						Thời gian: 2 phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 					Thời gian: 1 phút
	 Nêu nguyên lý truyền động, phạm vi sử dụng và ưu nhược điểm  truyền  động bánh răng, xích và trục vis-bánh vis.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên
   

    Nguyễn Duy Hải					                 Phan Thị Xuân Trang
Giáo án số: 15		Số tiết: 1			Tổng số tiết đã giảng: 28
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20

Tên bài học:  CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG CAM
· Mục đích: Học một số khái niệm về truyền động cam.
· Yêu cầu:Trình bày được nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của truyền động cam.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 						Thời gian:  0 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, ghi số
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: 0 phút
 Dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra: 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 						Thời gian: 42 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1






2


	Cơ cấu cam cần đẩy
-  Cấu tạo
-  Nguyên lý làm việc


-  Phạm vi ứng dụng

Cơ cấu cam cần lắc
-  Cấu tạo
-  Nguyên lý làm việc
   -  Phạm vi ứng dụng 

	
6
6


10


5
5
10
	
-  GV hướng dẫn HS quan sát mô hình và đặt câu hỏi
· HS quan sát và trả lời câu hỏi
· GV nêu nguyên lý làm việc
· GV nêu vấn đề
· HS thảo luận: các ứng dụng trong thực tế
nt




IV. TỔNG KẾT BÀI: 						Thời gian: 2 phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 					Thời gian: 1 phút
	 Nêu nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của truyền động cam cần đẩy và cam cần lắc.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên
   


    Nguyễn Duy Hải					                 Phan Thị Xuân Trang

Giáo án số: 16		Số tiết: 1			Tổng số tiết đã giảng: 29
Thực hiện ngày       tháng       năm 20      đến ngày        tháng        năm 20

Tên bài học:  CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG KHÁC
· Mục đích: Học một số khái niệm về truyền động tay quay con trượt, cơ cấu cóc và cơ cấu các đăng.
· Yêu cầu:Trình bày được các cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng cơ cấu truyền động tay quay con trượt, cơ cấu cóc và cơ cấu các đăng.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 						Thời gian:  0 phút 
		Số học sinh vắng:		Tên:
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, ghi số
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 					Thời gian: 0 phút
 Dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên 
	 
	 
	 

	Điểm
	 
	 
	 



· Câu hỏi kiểm tra: 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 						Thời gian: 42 phút.
· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ ứng dụng.
· Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy

	T.gian (phút)
	Phương pháp thực hiện

	1







2
3
	Cơ cấu tay quay con trượt 
-  Cấu tạo
-  Nguyên lý làm việc


-  Phạm vi ứng dụng


Cơ cấu cơ cấu cóc 
Cơ cấu các đăng.
	14







14
14
	
-  GV hướng dẫn HS quan sát mô hình và đặt câu hỏi
· HS quan sát và trả lời câu hỏi
· GV nêu nguyên lý làm việc
· GV nêu vấn đề
· HS thảo luận: các ứng dụng trong thực tế
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IV. TỔNG KẾT BÀI: 						Thời gian: 2 phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 					Thời gian: 1 phút
	 Nêu nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng cơ cấu truyền động tay quay con trượt, cơ cấu cóc và cơ cấu các đăng.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

THÔNG QUA TỔ MÔN					Ngày       tháng        năm 201
									Chữ ký giáo viên
   


    Nguyễn Duy Hải					                 Phan Thị Xuân Trang
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